
STT SBD Họ và tên thí sinh Lớp Ghi chú

1 110005 ĐẶNG LÂM PHÚC AN 11A10

2 110017 LÂM QUỲNH ANH 11A10

3 110018 LÊ HOÀNG LAN ANH 11A10

4 110019 NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG ANH 11A10

5 110048 ĐẶNG DUY BÌNH 11A10

6 110071 TRẦN QUANG DUY 11A10

7 110077 NGUYỄN NGỌC HÀ 11A10

8 110084 ĐẶNG NGỌC HÂN 11A10

9 110099 NGUYỄN PHÚC HẬU 11A10

10 110110 TRẦN QUANG HUY 11A10

11 110116 LÊ THỊ TRÚC HUYỀN 11A10

12 110120 LÂM PHÚC KHANG 11A11

13 110136 LƯƠNG DUY KHOA 11A10

14 110158 VŨ HOÀNG LINH 11A11

15 110161 NGUYỄN ĐOÀN KHÁNH LINH 11A10

16 110162 NGUYỄN NGỌC GIA LINH 11A10

17 110171 VĂN NGỌC KHÁNH LY 11A10

18 110178 LÊ HOÀNG MINH 11A11

19 110184 NGUYỄN NGỌC DIỄM MY 11A10

20 110190 LÊ NGỌC NGÂN 11A11

21 110191 NGUYỄN THÚY NGÂN 11A11

22 110193 LÊ NGUYỄN DIỄM NGÂN 11A10

23 110200 PHẠM VƯƠNG THẢO NGHI 11A10

24 110203 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 11A11

25 110206 LÂM BẢO NGỌC 11A11

26 110209 BÙI THỊ KIM NGỌC 11A10

27 110210 LÂM BẢO NGỌC 11A10

28 110244 NGUYỄN KHÁNH NHƯ 11A10
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STT SBD Họ và tên thí sinh Lớp Ghi chú

1 110251 TRƯƠNG TẤN PHÁT 11A11

2 110257 HUỲNH LONG PHI 11A11

3 110258 NGUYỄN THANH PHONG 11A10

4 110276 NGUYỄN HUỲNH YẾN PHƯƠNG 11A11

5 110281 TRẦN THÁI NGỌC QUÂN 11A10

6 110298 TRẦN QUỐC SANG 11A10

7 110303 NGUYỄN ANH TÀI 11A11

8 110304 VÕ TRẦN TUẤN TÀI 11A10

9 110314 VÕ NGỌC ĐAN THANH 11A10

10 110315 VÕ TÂM THANH 11A10

11 110318 THÁI ĐỨC THÀNH 11A11

12 110330 PHAN THỊ MỸ THI 11A10

13 110333 VÕ PHÚ THỊNH 11A10

14 110338 LÊ VŨ QUỲNH THƠ 11A10

15 110339 NGUYỄN ANH THƠ 11A10

16 110354 VÕ TRẦN QUỐC THUẬN 11A11

17 110358 NGUYỄN NGỌC ANH THY 11A10

18 110374 TRẦN TRỌNG TÍN 11A10

19 110377 NGÔ HUỲNH NGỌC TRÂM 11A10

20 110378 PHAN THỊ BÍCH TRÂM 11A10

21 110412 LÊ MINH UYÊN 11A10

22 110413 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 11A10

23 110421 NGUYỄN PHƯƠNG VY 11A11

24 110422 TRẦN NGỌC PHƯƠNG VY 11A11

25 110429 LÂM YẾN VY 11A10

26 110430 LÊ NGỌC THÚY VY 11A10

27 110431 NGUYỄN HỒNG VY 11A10

28 110443 TRẦN NGỌC NHƯ Ý 11A10

Danh sách có 28 thí sinh dự thi
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